	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Trắc địa biển + BTL ( Hydrographic Surveying  ) 
           Mã số học phần: 7050213
Số tín chỉ học phần: 03 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 45
Lý thuyết: 42 ; Bài tập: 03; Thực hành, thảo luận: 0; 
        Thực tập: 0;      Đồ án: 0;   Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần
 2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Mã CBGD
	E-mail

	1
	Nguyễn Văn Sáng
	PGS. TS
	0502-09
	nguyenvansang@humg.edu.vn

	2
	Dương Vân Phong
	PGS. TS
	0502-08
	duongvanphong@humg.edu.vn

	3
	Phạm Ngọc Quang
	ThS
	0502-17
	phamngocquang@humg.edu.vn

	4
	Nguyễn Văn Lâm
	ThS
	0502-19
	Nguyenvanlam88@humg.edu.vn

	5
	Bùi Khắc Luyên
	ThS
	0502-07
	buikhacluyen@humg.edu.vn


2.2. Bộ môn: Trắc địa cao cấp
2.3. Khoa: Trắc địa- Bản đồ và Quản lý đất đai;
3. Điều kiện học học phần: Không.
 3.1.Điều kiện tiên quyết: Không.
 3.2. Môn học học trước:  Không.
4. Mục tiêu của học phần 
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về biển và đại dương ; các khái niệm về hải dương học ; đặc điểm cấu trúc của đáy biển và đại dương ; các nội dung đo đạc biển và các công nghệ đo đạc biển.
4.1. Kiến thức 
          4.1.1. Những kiến thức về biển và đại dương; 
          4.1.2. Các khái niệm về thủy triều và phương pháp quan trắc thủy triều; 
          4.1.3. Các nội dung đo đạc biển ;
          4.1.4. Các phương pháp đo đạc biển ;
          4.1.5. các công nghệ đo đạc biển.
         4.2. Kỹ năng 
   4.2.1. Giúp cho sinh viên có được khả năng tìm hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản về biển và đại dương.
   4.2.2. Sinh viên có khả năng vận dụng những kiến thức của học phần vào việc khám phá, tìm hiểu và khai thác biển và đại dương.
    5. Tóm tắt nội dung học phần
            - Một số kiến thức cơ bản về biển và đại dương;
            - Đặc điểm của biển Việt Nam;
            - Thủy triều và phương pháp quan trắc thủy triều;
            - Các nội dung đo đạc biển;
            - Các phương pháp đo đạc biển;           
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	Mở đầu	
	
	

	Chương 1
	Những kiến thức cơ sở
	6
	

	1.1
	Lịch sử thành tạo

	3
	4.1.1; 4.1.2
Nắm được những nội dung chính của tiểu mục.

	1.2
	Đặc điểm vùng biển Việt Nam
	3
	4.1.1; 4.1.2
Hiểu được các nội dung trong tiểu mục.

	Chương 2
	Phương pháp định vị trên biển

	7
	

	2.1
	Định vị quang học

	1
	4.1.3 ; 4.1.4
Hiểu được các nội dung trong tiểu mục.

	2.2

	Định vị vô tuyến

	2
	4.1.3 ; 4.1.4
Hiểu được các nội dung trong tiểu mục.

	2.3
	            Định vị thủy âm
	1
	4.1.3 ; 4.1.4
Hiểu được các nội dung trong tiểu mục.

	2.4
	Định vị vệ tinh

	2
	4.1.3 ; 4.1.4
Hiểu được các nội dung trong tiểu mục.

	2.5
	Phương pháp định vị khác
	1
	4.1.3 ; 4.1.4
Hiểu được các nội dung trong tiểu mục.

	Chương 3
	Phương pháp đo sâu đáy biển			
	8

	

	3.1
	Đo sâu trực tiếp

	2
	4.1.4 ; 4.1.5
Hiểu được các nội dung trong tiểu mục.

	
3.2
	Đo sâu bằng máy đo sâu hồi âm đơn tia
	
2



	4.1.4 ; 4.1.5
Hiểu được các nội dung trong tiểu
mục.

	3.3
	Đo sâu bằng máy đo sâu hồi âm đa tia

	2
	4.1.4 ; 4.1.5
Hiểu được các nội dung trong tiểu mục.

	3.4
	Đo sâu bằng các phương pháp khác

	2
	4.1.4 ; 4.1.5
Hiểu được các nội dung trong tiểu mục.

	Chương 4
	Quan trắc thủy triều

	8
	

	4.1
	Khái niệm thủy triều
	2
	4.1.4 ; 4.1.5
Hiểu được các nội dung trong tiểu mục.

	4.2
	Các phương pháp quan trắc thủy triều

	3
	4.1.4 ; 4.1.5
Hiểu được các nội dung trong tiểu mục.

	4.3
	Chuẩn “0” độ sâu
	3
	4.1.4 ; 4.1.5
Hiểu được các nội dung trong tiểu mục.

	Chương 5
	Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển

	13
	

	5.1
	Khái niệm và phân loại bản đồ địa hình đáy biển
	2
	4.1.4 ; 4.1.5
Hiểu được các nội dung trong tiểu mục.

	5.2
	Giới thiệu một số công nghệ đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển

	2
	4.1.4 ; 4.1.5
Hiểu được các nội dung trong tiểu mục.

	5.3
	Khảo sát thực địa

	2
	4.1.4 ; 4.1.5
Hiểu được các nội dung trong tiểu mục.

	5.4
	Xây dựng phương án kỹ thuật
	2
	4.1.4 ; 4.1.5
Hiểu được các nội dung trong tiểu mục.

	5.5
	Tổ chức thi công

	2
	4.1.4 ; 4.1.5
Hiểu được các nội dung trong tiểu mục.

	5.6
	Xử lý nội nghiệp
	2
	4.1.4 ; 4.1.5
Hiểu được các nội dung trong tiểu mục.

	5.7
	 Kiểm tra, đánh giá chất lượng bản đồ

	1
	4.1.4 ; 4.1.5
Hiểu được các nội dung trong tiểu mục.

	6.2. Bài tập

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 2
	Phương pháp định vị trên biển

	3
	

	Bài 1
	Bài tập định vị trên biển
	
	4.1.3



7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thảo luận 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Hình thức thi: tự luận
Thời gian thi: 75 phút;
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (30 phút)
	

	...
	...
	...
	...

	...
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (75 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Dương Vân Phong. Giáo trình Trắc địa biển, 2009. Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
[2]. Dương Vân Phong. Sách chuyên khảo: Công nghệ Trắc đia- Khám phá và Khai thác Đại dương. NXB KHKT. Hà nội 2015.
[3]. Dương Vân Phong. Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  « Nghiên cứu đề xuất quy trình xây dựng lưới tọa độ trên biển và hải đảo Việt Nam trên cơ sở ứng dụng công nghệ định vị vệ tinh ». Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2015.
 [4]. Phạm Hoàng Lân. Cơ sở trắc địa biển. Bài giảng cho lớp cao học trắc địa. Trường Đại học Mỏ -Địa chất . 1998.
11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1-2-3

	Chương 1: Những kiến thức cơ sở
 1.1. Lịch sử thành tạo
1.2. Đặc điểm vùng biển Việt Nam
	12




	0




	0




	
+Tài liệu chính: 
Tài liệu [1]
+ Nội dung từng mục của chương.
+ Ôn tập nội dung đã học ở học phần 


	4-5-6
	Chương 2: Phương pháp định vị trên biển
2.1. Định vị quang học
2.2. Định vị vô tuyến
2.3. Định vị thủy âm.
2.4. Định vị vệ tinh
2.5. Phương pháp định vị khác

	14







	6







	0







	+ Tài liệu chính: 
Tài liệu [3]; tài liệu [4].
+ Nội dung từng mục của chương.
 
+ Ôn tập nội dung đã học ở học phần 


	7-8-9
	Chương 3: Phương pháp đo sâu đáy biển.	
 3.1. Đo sâu trực tiếp
 3.2. Đo sâu bằng máy đo sâu hồi âm đơn tia
 3.3. Đo sâu bằng máy đo sâu hồi âm đa tia
 3.4. Đo sâu bằng các phương pháp khác
	16











	0












	0












	+ Tài liệu chính: 
Tài liệu [3]; Tài liệu [4]
+ Nội dung từng mục của chương.

+ Ôn tập nội dung đã học ở học phần 


	10-11-12
	Chương 4: Quan trắc thủy triều
4.1. Khái niệm thủy 
triều
4.2. Các phương pháp quan trắc thủy triều
4.3. Chuẩn “0” độ sâu
	16






	0





	0





	+ Tài liệu chính: Nội dung từng mục của chương.
+ Tài liệu [3]
+ Tài liệu [4]
+ Ôn tập nội dung đã học ở học phần

	13-14-15-16
	Chương 5: Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển
5.1. Khái niệm và phân loại bản đồ địa hình đáy biển
5.2. Giới thiệu một số công nghệ đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển
5.3. Khảo sát thực địa
5.4. Xây dựng phương án kỹ thuật
5.5. Tổ chức thi công
5.6. Xử lý nội nghiệp

5.7. Kiểm tra, đánh giá chất lượng bản đồ

	26















	0















	0














	+ Tài liệu chính: Nội dung từng mục của chương.
+ Tài liệu [1]
+ Tài liệu [2]
+ Ôn tập nội dung đã học ở học phần 







	

	           TRƯỞNG KHOA



                  TS. Trần Thùy Dương
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